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Words to describe what type of person someone is　描述人的类型的词汇　Từ để chỉ mẫu người

言
こと

葉
ば

英語 中国語 ベトナム語

（インドア／アウトドア）派
は

someone who likes (the  
indoors/the outdoors)

（室内/户外运动）派 kiểu người (thích trong 
nhà/ thích hoạt động bên 
ngoài)

（文
ぶん

化
か

／体
たい

育
いく

会
かい

）系
けい

(culture/sports)-oriented （文化/体育）型 dân (nhân văn/ thể thao)

（朝
あさ

／夜
よる

）型
がた

a (morning/night) person （早起早睡/夜猫子）型 kiểu người hoạt động 
vào (ban sáng/ ban tối)

（中
なか

身
み

） 重
じゅう

視
し

someone who attaches im-
portance to (the substance)

注重（内涵） chú trọng (nội tâm, chiều 
sâu)

（ 新
あたら

しもの）好
ず

き（な） someone who likes (new 
things)

喜欢（新事物）（的） thích (cái mới)

（めんどくさ）がり（な） someone who tends to (find 
things bothersome)

怕（麻烦）（的） lười, hay thấy phiền phức

好
こう

奇
き

心
しん

旺
おう

盛
せい
（な） brimming with curiosity 好奇心强（的） hiếu kỳ, tò mò

個
こ

性
せい

的
てき
（な） unique 有个性（的） cá tính

行
こう

動
どう

的
てき
（な） proactive 行动派（的） năng động

マイペース（な） laid back 我行我素（的） khép kín, thu mình, người 
có nguyên tắc riêng

効
こう

率
りつ

的
てき
（な） efficient 讲效率（的） xem trọng hiệu quả

慎
しん

重
ちょう

（な） careful 谨慎（的） thận trọng

（ひとつのことを）つきつめる focussed (one a single thing) （对一件事情）钻牛角尖 kỹ, cẩn thận (từng cái một)

グルメ（な） gourmet 爱美食（的） sành ăn


